Phụ lục 01: Mô tả chi tiết yêu cầu về hàng hóa/dịch vụ cần báo giá

	TT
	Tên hàng hoá
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hộp đựng vít
	Hộp đựng dụng cụ (Hộp đựng vít chi trên)
	Cái
	1
	

	2
	Thước đo vít
	Thước đo vít
	Cái
	1
	

	3
	Kim Kischner 1,2
	Đinh Kischner nhọn 2 đầu kích thước 1.2mm x 330mm
	Cái
	50
	

	4
	Kim Kischner 2.0
	Đinh Kischner nhọn 2 đầu kích thước 2.0mm x 330mm
	Cái
	50
	

	5
	Bàn uốn nẹp
	Bàn uốn nẹp
	Cái
	1
	

	6
	Máy cưa rung cắt bộ thuỷ tinh
	Máy cưa xương dùng cắt bột bó
	Cái
	1
	

	7
	Tovis 3.5
	Tuốc nơ vít xương 3.5mm
	Cái
	1
	

	8
	Tôvis 4.5
	Tuốc nơ vít xương 4.5mm
	Cái
	1
	

	9
	Hoffman
	Bẩy xương Hohman dài 24cm
	Cái
	2
	

	10
	Kìm kẹp xương cá sấu
	Kìm giữ xương dài 24cm
	Cái
	2
	

	11
	Hoffman
	Bẩy xương Hohman dài 22cm
	Cái
	1
	

	12
	Chỉ thép liền kim số 5
	Chỉ thép liền kim số 5
	Sợi
	48
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